
Trình độ chuyên 

môn và chuyên 

ngành đào tạo

Trình độ ngoại ngữ
Trình độ

tin học
Đơn vị dự tuyển Vị trí việc làm Vị trí dự tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

1 01 Phạm Ánh Nguyệt 24/8/1997 Nữ
Tây Xuân, Tây Sơn, 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

TOEIC 440

(tương đương Bậc 2)

A

(tương đương 

CNTT cơ bản)

Trường Đại học Buôn 

Ma Thuột

Trung tâm Y tế huyện 

Tây Sơn

Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Nội Khoa 89,5 89,5

Tám mươi 

chín phẩy 

năm

2 02 Nguyễn Thị Thu Thúy 06/5/1993 Nữ
TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Bác sĩ đa khoa

- Tiếng Anh B1

(tương đương Bậc 3) ;

- Tiếng Anh B

(tương đương Bậc 2)

CNTT cơ bản

Trường Đại học Y dược 

Huế

(Đào tạo liên thông)

Bệnh viện Tâm thần Khoa Điều trị Nam Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Nội Khoa 90 90 Chín mươi

3 03 Nguyễn Trần Nguyên Trân 06/4/1995 Nữ
Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa Bậc 3 CNTT cơ bản

Trường Đại học Võ 

Trường Toản

Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi
Khoa Lao Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Nội Khoa 89 89

Tám mươi 

chín

4 04 Cao Văn Duyên 15/02/1993 Nam
Ân Thạnh, Hoài Ân, 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Tiếng Anh B

(tương đương Bậc 2)
CNTT cơ bản

Trường Đại học Y dược 

Huế

(Đào tạo liên thông)

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Mỹ
Khoa Ngoại - Phòng mổ Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Ngoại Khoa 85,5 85,5

Tám mươi 

lăm phẩy 

năm

5 05 Phan Thị Ý Nhi 21/6/1995 Nữ
Cát Trinh, Phù Cát, Bình 

Định
Bác sĩ đa khoa

Tiếng Anh B

(tương đương Bậc 2)
CNTT cơ bản

Trường Đại học Võ 

Trường Toản

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát
Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Ngoại Khoa 90,5 90,5

Chín mươi 

phẩy năm

6 06 Lê Thanh Tuân 04/02/1986 Nam
Ân Thạnh, Hoài Ân, 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Tiếng Anh B

(tương đương Bậc 2)

B

(tương đương 

CNTT cơ bản)

Trường Đại học Tây 

Nguyên

(Đào tạo liên thông)

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân

Khoa Ngoại - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản
Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Ngoại Khoa 86 5 91

Chín mươi 

mốt

7 07 Trần Hải Yến 02/02/1997 Nữ
Tây Giang, Tây Sơn, 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

TOEIC 430

(tương đương Bậc 2)

A

(tương đương 

CNTT cơ bản)

Trường Đại học Buôn 

Ma Thuột

Trung tâm Y tế huyện 

Tây Sơn
Khoa Nhi Bác sĩ đa khoa V.08.01.03 Nhi Khoa 87,5 87,5

Tám mươi 

bảy phẩy 

năm

8 08 Nguyễn Thanh Sơn 05/3/1992 Nam
P. Nhơn Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

Tiếng Trung B1

(tương đương Bậc 3)

B

(tương đương 

CNTT cơ bản)

Trường Đại học Y dược 

Huế

(Đào tạo liên thông)

Trung tâm Y tế huyện 

Vân Canh

Khoa Nội - Nhi - Y học 

cổ truyền

Bác sĩ Y học cổ 

truyền
V.08.01.03 Y học cổ truyền Bỏ thi

Danh sách này có: 08 thí sinh, trong đó có 01 thí sinh không tham gia dự thi.

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính

Đăng ký dự tuyển

Tổng điểm
Nội dung

phỏng vấn

Điểm 

phỏng vấn
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Ghi 

chú
Cơ sở đào tạo

Đối tượng 

ưu tiên
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